

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2603
	Nguyễn Thị Lan
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2606
	Mai Xuân Thành 
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2607
	Phạm Thị Hồng Diệp
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	2611
	Trần Văn Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	2613
	Trịnh Bảo Quốc
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2615
	Hoàng Văn Sơn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	2617
	Lưu Đức Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2618
	Đào Văn Đức
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	2619
	Phạm Nam
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	2620
	Nguyễn Nhân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2622
	Nguyễn Thị Thuyết
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	2624
	Trần Quang Tuân
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


	13
	2625
	Bùi Trung Thành
	Bắc Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	2627
	Nguyễn Quang Vinh
	Quang Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	2628
	Hoàng Chí Trung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	2630
	Cao Thỏa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	2638
	Nguyễn Văn Hoạt
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	2639
	Phạm Thanh Xuân
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	2643
	Trần Quang Huy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	2644
	Nguyễn Thanh Sang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	2647
	Nguyễn Thị Dung
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2652
	Đinh Thị Hải Hiền
	Bắc Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình


